



TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
	Đề số	1			                        Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7-tiết 10              						                         Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các phương án sau  vào giấy kiểm tra: 
1. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?
A. Đất cát                                                             B. Đất thịt nhẹ.
C. Đất thịt trung bình                                           D. Đất thịt nặng.
 2. Đất trồng có trị số pH <6, 5, đất đó thuộc loại đất gì ?
 A.  Đất bazơ                                                         B. Đất trung tính      
 C. Đất chua                                                                 D. Đất kiềm
  3. Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ ?
 A. Phân trâu bò, cây điền thanh                           B. Supe lân, phân NPKC. 
 C. Phân đạm, phân lân                                         D. Phân vi lượng, urê
4. Phân bón được chia ra làm :
A, Phân hữu cơ ,Phân hóa học                        B .Phân hóa học ,phân vi sinh
 C. Phân hóa học                           
 D. Phân hữu cơ , Phân hóa học ,  phân vi sinh    
 5 .Cách sử dụng chủ yếu của phân hữu cơ :
A, bón lót            B.bón thúc          C ,bón lót và bón thúc   C. bón hốc
6.Tiêu chí nào được dùng để đánh giá một giống tốt ?
A. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt
B. Năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh tốt
C.Năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định
D. Sinh trưởng mạnh, năng suất cao, ổn định và chống chịu được sâu bệnh tốt
7. Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách bón :
A. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá.
B.Bón theo hàng                C. Bón vãi.                           D. bón theo hốc.             
8. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là nhờ :
A Chất mùn              B. Hạt cát, Chất mùn, sét , li mon
 C. sét                        D. cát ,li mon
II. PHẦN TỰ LUẬN : (8đ)
Câu 1 (3đ) : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hãy nêu biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt ?
Câu 2  (3đ) : Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em?
Câu 3 (2đ) : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết ? 




TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
	Đề số	2			                        Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7 –tiết 10             						                         Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các phương án sau vào giấy kiểm tra: 
1 . Đất trồng có trị số pH <7, 5, đất đó thuộc loại đất gì ?
 A.  Đất bazơ                                                         B. Đất trung tính      
 C. Đất chua                                                                 D. Đất kiềm
2. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt  nhất ?
A. Đất cát                                                             B. Đất sét.
C. Đất thịt trung bình                                           D. Đất thịt nặng.
  3. Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ ?
 A. Phân trâu bò, cây điền thanh                           B. Supe lân, phân NPKC. 
 C. Phân đạm, phân lân                                         D. Phân vi lượng, urê
4. Phân bón được chia ra làm :
A, Phân hữu cơ ,Phân hóa học                        B .Phân hóa học ,phân vi sinh
 C. Phân hóa học                           
 D. Phân hữu cơ , Phân hóa học ,  phân vi sinh    
 5 .Cách sử dụng chủ yếu của phân hữa cơ :
A, bón lót            B.bón thúc          C ,bón lót và bón thúc   C. bón hốc
6.Tiêu chí nào được dùng để đánh giá một giống tốt ?
A. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt
B. Năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh tốt
C.Năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định
D. Sinh trưởng mạnh, năng suất cao, ổn định và chống chịu được sâu bệnh tốt
7. Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách bón :
A. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá.
B.Bón theo hàng                C. Bón vãi.                           D. bón theo hốc.             
8. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là nhờ :
A Chất mùn              B. Hạt cát, Chất mùn, sét , li mon
 C. sét                        D. cát ,li mon
	
II PHẦN TỰ LUẬN : (8đ)
Câu 1 (3đ) : Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?  Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em?
Câu 2 (3đ) : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hãy nêu biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt  
Câu 3 (2đ) : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết ? 






TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
	Đề số	3			                        Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7  -Tiết 10            						               Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
 I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các phương án sau vào giấy kiểm tra: 
1. Phân bón được chia ra làm :
A, Phân hữu cơ ,Phân hóa học                        B .Phân hóa học ,phân vi sinh
 C. Phân hóa học                           
 D. Phân hữu cơ , Phân hóa học ,  phân vi sinh    
 2.Cách sử dụng chủ yếu của phân hữa cơ :
A, bón lót            B.bón thúc          C ,bón lót và bón thúc   C. bón hốc
3.Tiêu chí nào được dùng để đánh giá một giống tốt ?
A. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt
B. Năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh tốt
C.Năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định
D. Sinh trưởng mạnh, năng suất cao, ổn định và chống chịu được sâu bệnh tốt
4. Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách bón :
A. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá.
B.Bón theo hàng                C. Bón vãi.                           D. bón theo hốc.             
5. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là nhờ :
A Chất mùn              B. Hạt cát, Chất mùn, sét , li mon
 C. sét                        D. cát ,li mon
6. Đất trồng có trị số pH = 5, đất đó thuộc loại đất gì
 A.  Đất bazơ                             B. Đất trung tính 
 C. Đất chua                              D. Đất kiềm     
7. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?
A. Đất cát                                                             B. Đất thịt nhẹ.
C. Đất thịt trung bình                                           D. Đất thịt nặng.  3. Loại 8.phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ ?
 A. Phân trâu bò, cây điền thanh                           B. Supe lân, phân NPKC. 
 C. Phân đạm, phân lân                                         D. Phân vi lượng, urê

   
II. PHẦN TỰ LUẬN : (8đ)
Câu 1 (3đ) : Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? hãy nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em?
Câu 2 (2đ) : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết ? 
Câu 3 (3đ) : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hãy nêu biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt 




TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
[bookmark: _GoBack]	Đề số	4			                        Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7  -Tiết 10            						               Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các phương án sau vào giấy kiểm tra: 
1.Tiêu chí nào được dùng để đánh giá một giống tốt ?
A. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt
B. Năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh tốt
C.Năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định
D. Sinh trưởng mạnh, năng suất cao, ổn định và chống chịu được sâu bệnh tốt
2. Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách bón :
A. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá.
B.Bón theo hàng                C. Bón vãi.                           D. bón theo hốc.             
3. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?
A. Đất cát                                                             B. Đất thịt nhẹ.
C. Đất thịt trung bình                                           D. Đất thịt nặng.
 4. Đất trồng có trị số pH <6, 5, đất đó thuộc loại đất gì ?
 A.  Đất bazơ                                                         B. Đất trung tính      
 C. Đất chua                                                                 D. Đất kiềm
  5. Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ ?
 A. Phân trâu bò, cây điền thanh                           B. Supe lân, phân NPKC. 
 C. Phân đạm, phân lân                                         D. Phân vi lượng, urê
6. Phân bón được chia ra làm :
A, Phân hữu cơ ,Phân hóa học                        B .Phân hóa học ,phân vi sinh
 C. Phân hóa học                           
 D. Phân hữu cơ , Phân hóa học ,  phân vi sinh    
 7 .Cách sử dụng chủ yếu của phân hữu cơ :
A, bón lót            B.bón thúc          C ,bón lót và bón thúc   C. bón hốc
D. Đất kiềm
8. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là nhờ :
A Chất mùn              B. Hạt cát, Chất mùn, sét , li mon
 C. sét                        D. cát ,li mon

II. PHẦN TỰ LUẬN : (8đ)
Câu 1 (3đ) : Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? hãy nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em?
Câu 2 (2đ) : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết ? 
Câu 3 (3đ) : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hãy nêu biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt 





TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG	     ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
              Đề 1                                                              Năm học : 2020– 2021					                                                      Môn : Công nghệ 7
               						
I. TRẮC NGHIỆM (2đ) : mỗi câu chọn đúng được 0,25đ
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	A
	B


II. TỰ LUẬN (8đ)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (3đ)








Câu 2 (3đ)







Câu 3 (2đ)

	Nêu đủ 4 vai trò của trồng trọt
Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu
Biện Pháp :
Khai hoang lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt

Đất trồng : Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
- Phải sử dụng đất hợp lý vì : nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.
 Liên hệ được các biện pháp cải tạo đất ở địa phương 
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.  
- Bón vôi để khử chua
- Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
- Phương pháp chọn tạo giống : chọn lọc , lai, gây đột biến, nuôi cấy mô …
	2đ
(0,5đ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ

(0,5đ)
0,25đ
0,25đ

(1đ)


(1đ)



(1đ)


(1đ)

(1đ)






BGH				Tổ c/m				Người ra đề	




                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Mỹ



TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG	     ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
              Đề 2                                                              Năm học : 2020– 2021					                                                      Môn : Công nghệ 7
               				
I. TRẮC NGHIỆM (2đ) mỗi câu chọn đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	 5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	B


II. TỰ LUẬN (8đ)
	Câu  
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (3đ)







Câu 2
 (3đ)





Câu 3 (2đ)
	Đất trồng : Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
- Phải sử dụng đất hợp lý vì : nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.
 Liên hệ được các biện pháp cải tạo đất ở địa phương 
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.  
- Bón vôi để khử chua
Nêu đủ 4 vai trò của trồng trọt
Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu
Biện Pháp :
Khai hoang lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt

- Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
-  Phương pháp chon tạo giống : chọn lọc , lai, gây đột biến, nuôi cấy mô …
	(1đ)



(1đ)


(1đ)


(0,5đ)
(0,5đ)
0,5đ
0,5đ

(0,5đ)
(0,25đ)
0,25đ

(1đ)

1đ


BGH			        	Tổ c/m		 		Người ra đề	 


                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Mỹ 





   
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG	     ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
              Đề 3                                                             Năm học : 2020– 2021					                                                      Môn : Công nghệ 7
		
I. TRẮC NGHIỆM (2đ): mỗi câu chọn đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	A


II. TỰ LUẬN (8đ)
	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1  (3đ)








  
Câu 2     (2đ)


Câu 3  (3đ)

	- Đất trồng : Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
- Phải sử dụng đất hợp lý vì : nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả
. Liên hệ được các biện pháp cải tạo đất ở địa phương 
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.  
- Bón vôi để khử chua

- Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
- Phương pháp chon tạo giống : chọn lọc , lai, gây đột biến, nuôi cấy mô …

- Nêu đủ 4 vai trò của trồng trọt
Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu
Biện Pháp :
Khai hoang lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt

	
(1đ)

(1đ)



(1đ)


(1đ)

(1đ)



0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ
0,25đ
0,25đ



BGH				Tổ c/m			 	Người ra đề	




                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Mỹ





TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG	     ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
              Đề 4                                                             Năm học : 2018– 2019					                                                     Môn : Công nghệ 7
      I.TRẮC NGHIỆM (2đ): mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	A
	B


      II. TỰ LUẬN (8đ)
	Câu 1
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (3đ)










Câu 2 (2đ)





Câu 3 (3đ)

	- Đất trồng : Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
- Phải sử dụng đất hợp lý vì : nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả
. Liên hệ được các biện pháp cải tạo đất ở địa phương 
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.  
- Bón vôi để khử chua

- Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
- Phương pháp chon tạo giống : chọn lọc , lai, gây đột biến, nuôi cấy mô …

- Nêu đủ 4 vai trò của trồng trọt
Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu
Biện Pháp :
Khai hoang lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt

	
(1đ)

(1đ)



(1đ)




(1đ)

(1đ)



0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ
0,25đ
0,25đ



      BGH				Tổ c/m	      		       	Người ra đề	


                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Mỹ





TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
				                                   Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7  -Tiết 10            						               Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
I. MỤC TIÊU :
- KT : Kiểm tra các kiến thức của học sinh về các nội dung đã học ở chương 1
- KN : Học sinh có kỹ năng làm bài trong thời gian quy định, trình bày cẩn thận,vận dụng kiền thức vào thực tiễn
- TĐ : có thái độ nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra
-PTNL: Hs được phát triển các năng lực tư duy,suy luận lô gic ,vận dụng kt vào thực tiễn sinh động,khoa học
II. MA TRẬN ĐỀ :

	Chủ đề
	Biết
40%
	Hiểu
30%
	Vận  dụng
        20%
	Vận dụng   cao
       10%
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN 
	TL
	TN
	TL
	

	Khái niệm về đất trồng..,  biện pháp sử dụng, cải tạo đất
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	
	
	1 

1đ
	3

         3đ

	Vai trò của trồng trọt
	
	1 

1đ
	
	1

1đ
	
	1

1đ
	
	
	3

        3đ

	Tác dụng của phân bón và cách sử dụng
	1  
 
   0 ,5đ
	
	1

  0,5đ
	
	
	
	
	
	2
     
    1đ

	Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
	1 

   0,25đ
	1

     1đ
	
	 


	
	1 

     1đ
	
	
	3
     
      2,25đ

	Một số t/c chính của đất trồng
	1

  0,25đ
	
	1
  0,5đ
	
	
	
	
	
	1     
    0,75đ   

	Tổng
	6   
                  4đ
	4
                 3đ
	2
            2đ
	
                   1đ
	12
       10đ

	
	
	
	
	
	



III. Nội dung đề thi : (đính kèm trang sau)
IV. Đáp án và biểu điểm : (đính kèm trang sau)







TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
	Đề số	5			                        Năm học : 2020 – 2021 
                                                                            Môn : Công nghệ 7  -Tiết 10            						               Thời gian : 45 phút
                                                                            Ngày kiểm tra :      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ)
Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các phương án sau vào giấy kiểm tra:
 1. Loại đất nào dưới đây có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất ?
A. Đất cát                                                             B. Đất thịt nhẹ.
C. Đất thịt trung bình                                           D. Đất thịt nặng.
2. Căn cứ vào hình thức bón phân, người ta chia thành các cách bón :
A. Bón vãi, bón theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá.
B.Bón theo hàng                C. Bón vãi.                           D. bón theo hốc.             
3.Tiêu chí nào được dùng để đánh giá một giống tốt ?
A. Sinh trưởng mạnh và chất lượng tốt
B. Năng suất cao và chống chịu được sâu bệnh tốt
C.Năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định
D. Sinh trưởng mạnh, năng suất cao, ổn định và chống chịu được sâu bệnh tốt
4. Phân bón được chia ra làm :
A, Phân hữu cơ ,Phân hóa học                        B .Phân hóa học ,phân vi sinh
 C. Phân hóa học                           
 D. Phân hữu cơ , Phân hóa học ,  phân vi sinh  
 5 Đất trồng có trị số pH <6, 5, đất đó thuộc loại đất gì ?
 A.  Đất bazơ                                                         B. Đất trung tính      
 C. Đất chua                                                                 D. Đất kiềm
  6. Loại phân bón nào sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ ?
 A. Phân trâu bò, cây điền thanh                           B. Supe lân, phân NPKC. 
 C. Phân đạm, phân lân                                         D. Phân vi lượng, urê
7. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là nhờ :
A Chất mùn              B. Hạt cát, Chất mùn, sét , li mon
 C. sét                        D. cát ,li mon
8 .Cách sử dụng chủ yếu của phân hữu cơ :
A, bón lót            B.bón thúc          C ,bón lót và bón thúc   C. bón hốc
II. PHẦN TỰ LUẬN : (8đ)
Câu 1 (3đ) : Đất trồng là gì? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? hãy nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em?
Câu 2 (2đ) : Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng mà em biết ? 
Câu 3 (3đ) : Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hãy nêu biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt 







TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG	     ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
              Đề 5                                                             Năm học : 2020– 2021					                                                     Môn : Công nghệ 7
      I.TRẮC NGHIỆM (2đ): mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	A


      II. TỰ LUẬN (8đ)
	Câu 1
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (3đ)




Câu 2 (2đ)





Câu 3 (3đ)

	- Đất trồng : Là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm
- Phải sử dụng đất hợp lý vì : nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng, trong khi đó diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả
. Liên hệ được các biện pháp cải tạo đất ở địa phương 
- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.  
- Bón vôi để khử chua

- Vai trò của giống cây trồng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng
- Phương pháp chon tạo giống : chọn lọc , lai, gây đột biến, nuôi cấy mô …

- Nêu đủ 4 vai trò của trồng trọt
Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người
Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu
Biện Pháp :
Khai hoang lấn biển
Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt

	
(1đ)

(1đ)



(1đ)


(1đ)

(1đ)



0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ
0,25đ
0,25đ



      BGH				Tổ c/m	      		       	Người ra đề	


                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Mỹ

